
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 – Tổ 5 tuổi 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5 tuổi A  

 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ  

* Thể dục sáng   

* Đón trẻ  

Thể dục sáng  

* Đón trẻ  

Thể dục sáng  

* Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Trò chuyện 

* Trò chuyện: Chủ 

đề nhánh: Một số 

nghề trong xã hội   

* Trò chuyện: Nghề 

phổ biến của địa 

phương  

* Trò chuyện: Ngày 

hội của các chú bộ 

đội  

* Trò chuyện: Nghề 

bé ước mơ  

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

- TDKN: Trèo lên 

xuống 7 gióng thang 

- TC: Đội cát  

Vận động 

- Bật nhảy từ trên 

cao xuống (40- 

45cm) 

- TC: Chuyền bóng  

Vận động 

- Đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

- TCVĐ: Ném vòng 

vào cột  

Vận động 

- Chạy liên tục 150m 

không hạn chế thời 

gian  

T3 

Khám phá 

KPXH: Bé tìm hiểu 

một số nghề phổ 

biến.  

Làm quen với toán 

Nhận biết, phân biệt 

khối cầu - khối trụ, 

khối vuông - khối 

chữ nhật  

Hoạt động: Phát triển 

tình cảm xã hội 

Hoạt động trải 

nghiệm: Chúng tôi 

làm chiến sĩ  

Làm quen với toán 

Đếm đến 8, nhận biết 

nhóm có 8 đối tượng, 

nhận biết chữ số 8.  

T4 

Văn học 

Thơ: Làm nghề như 

bố  

Làm quen chữ viết 

LQCC: u, ư  

Làm quen chữ viết 

* Trò chơi chữ cái u, 

ư  

Văn học 

Truyện: Hai anh em 

(Đa số trẻ đã biết)  

T5 
Steam Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc 



Tạo hình: Nặn cái 

bát (đề tài)  

NDTT : DH: Lớn lên 

cháu lái máy cày 

NDKH: NH: Hạt gạo 

làng ta 

T/c: Sol mi  

NDTT : DVĐ: Cháu 

hát về đảo xa 

NDKH: NH: Cảm ơn 

chú bộ đội 

T/c:Vòng tròn tiết 

tấu  

Biểu diễn văn nghệ 

tổng hợp về chủ đề 

nghề nghiệp  

T6 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Tôi là 

đầu bếp 

NDKH: NH: Tâm 

tình cô giáo mầm 

non 

TCAN: Nghe âm 

thanh tìm đồ vật  

Steam 

Làm chiếc ghế có thể 

đứng được  

Steam 

LQVT: Sắp xếp theo 

quy tắc 1-1-1  

Steam 

Chế tạo máy bay  

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

*TCVĐ: Kéo co 

* Chơi với nước 

* Chơi tự do: Trong 

khu vườn cổ tích  

*TCVĐ:Đong nước 

* Pháo hoa nở trong 

nước (Áp dụng PP 

Steam) 

* Chơi tự do (Khu 

vườn cổ tích)  

*TCVĐ:Tập làm chú 

bộ đội 

*Trò chuyện về công 

việc của chú bộ đội 

* Chơi tự do (Khu 

vườn cổ tích)  

* TC: Thi xem ai 

nhanh 

* Đếm cây xanh 

quanh trường 

* Chơi tự do ( Khu 

vườn cổ tích)  

T3 

* TC: Đua rết 

* Bé tìm hiểu sản 

phẩm một số nghề 

* Chơi tự do ( Khu 

vườn phượng)  

*TC: Gieo hạt 

*Bé thăm quan khu 

cánh đồng gần 

trường  

* Chơi tự do (Khu 

vườn phượng)  

Hoạt động trải 

nghiệm: Chúng tôi 

làm chiến sĩ  

* TCVĐ: Thỏ nhảy 

* Ôn chữ cái: u,ư, e, 

ê, b,d,đ 

* Chơi tự do: Khu 

vườn phượng  

T4 

* TCVĐ: Chạy tiếp 

cờ 

* Bé chơi với sỏi 

* TCVĐ: Thi đi khéo 

* Bé chăm sóc cây 

hoa 

*TCVĐ: Kéo co 

* Sự hòa tan của 

muối ( steam) 

- TCVĐ: Động và 

tượng 

- Tìm hiểu đặc điểm 



* Chơi tự do ( Khu 

vườn hoa)  

* Chơi tự do ( Khu 

vườn hoa)  

*Chơi tự do (Khu 

vườn cổ hoa)  

thời tiết mùa đông 

- Chơi tự do (Khu 

vườn cổ hoa)  

T5 

* TCVĐ: Thi đi 

nhanh 

* Bé bảo vệ môi 

trường 

* Chơi tự do (Khu 

vận động)  

* TCVĐ: Thi xem 

đội nào nhanh 

* Bé xây nhà 

* Chơi tự do (Khu 

vận động)  

* TCVĐ: Thi xem 

đội nào nhanh 

* Bé ôn các khối. 

* Chơi tự do (Khu 

vận động)  

* TCVĐ: Thi xem 

đội nào nhanh 

* Bé làm pháo đất 

* Chơi tự do (Khu 

vận động)  

T6 

* Trò chơi: Mèo và 

chim sẻ 

* Tìm hiểu về vườn 

rau 

* Chơi tự do ( Khu 

vườn rau)  

* Trò chơi: Vượt qua 

sợi dây 

* Bé sáng tạo tranh 

từ đôi bàn tay 

* Chơi tự do ( Khu 

vận động)  

- TC: Nhảy theo 

nhạc ông già Noel 

- Tổ chức ngày 

Merry christmas 

- Chơi tự do: Chơi 

khu vận động  

- TC: Mô phỏng 

- Công việc nghề bé 

ước mơ 

- Chơi tự do: Chơi 

khu vận động  

Hoạt động chơi góc 

Trò chơi đóng vai 

theo chủ đề: 

Hoạt động góc: Chủ 

đề nhánh: Một số 

nghề trong xã hội  

Trò chơi đóng vai 

theo chủ đề: 

Hoạt động góc: Chủ 

đề nhánh: Nghề 

truyền thống của địa 

phương  

Trò chơi đóng vai 

theo chủ đề: 

Hoạt động góc: Chủ 

đề nhánh: Ngày hội 

của chú bộ đội  

Trò chơi đóng vai 

theo chủ đề: 

Hoạt động góc: Nghề 

bé ước mơ  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh cá nhân: 

1. HĐ ăn (Cho trẻ ăn 

khay) 

2. HĐ ngủ 

3. HĐ vệ sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh cá nhân: 

1. HĐ ăn 

2. HĐ ngủ 

3. HĐ vệ sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh cá nhân: 

1. HĐ ăn 

2. HĐ ngủ 

3. HĐ vệ sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh cá nhân: 

1. HĐ ăn 

2. HĐ ngủ 

3. HĐ vệ sinh  

Hoạt động chiều T2 

* TC: Vận động theo 

nhạc hát bài tiếng 

anh 

*TC: O - A 

* Giải câu đố về chủ 

đề nghề nghiệp 

*TC: Thượng đế cần 

* Tập múa minh họa 

bài: Hát về đảo xa 

*TC: Mèo đuổi 

chuột 

* LQBH: Em muốn 



( Baby shark) 

* LQBH: Tôi là đầu 

bếp 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày.  

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày  

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày  

làm 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày  

T3 

*TC: Trồng nụ trồng 

hoa 

*Xem quy trình sản 

xuất gốm sứ 

* Chơi tự do 

* Nêu gương cuối 

ngày  

*TC: Mô phỏng 

*Tìm sự khác nhau 

giữa công việc của 

nghề nông và nghề 

xây dựng. 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày.  

* TC: Động và tượng 

* Bé "đọc" sách, 

truyện 

* Chơi tự chọn  

* Nêu gương cuối 

ngày  

*TC: Nhảy theo tiết 

tấu 

*Cắt, dán hình ảnh 

một số nghề 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày.  

T4 

* HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng. 

* Bé tìm hiểu từ khái 

quát, từ trái nghĩa 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày  

* HĐ1: TC: Hóa đá 

* Làm quen bài hát: 

Lớn lên cháu lái máy 

cày 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày  

* Trò chơi: Tùng 

Cheng 

* Ôn bài thơ: Chú bộ 

đội hành quân trong 

mưa 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày.  

* Trò chơi: Tùng 

Cheng 

* Dạy múa: bài hát 

“Cô giáo” sáng tác 

Đỗ Mạnh Thường 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày.  

T5 

* TC: Vuốt ve 

* Bé sao chép tên 

mình 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày  

* Nghe đọc truyện “ 

Sự tích quả dưa hấu” 

*TC:Nhảy vào, nhảy 

ra 

* Chợi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày.  

*TC: Thượng đế cần 

* Rèn kỹ năng gấp 

quần áo 

* Chợi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày.  

*TC: Thượng đế cần 

* LBT vở LQVT qua 

con số: Trang 13, 16 

* Chợi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày.  

T6 * TC: Làm theo * TC: Mô phỏng * TC: 5 con cua đá * TC: Làm theo 



người chỉ dẫn 

* Lao động vệ sinh 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày - cuối tuần  

công việc của các 

chú bộ đội. 

* Mở chủ đề nhánh: 

Ngày hội của các chú 

bộ đội 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày - cuối tuần  

* Mở chủ đề nhánh: 

Nghề bé ước mơ 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày - cuối tuần  

người chỉ dẫn 

* Đóng chủ đề "Bé 

tìm hiểu một số 

nghề" mở chủ đề 

"Thế giới động vật 

ngộ nghĩnh đáng 

yêu" 

* Chơi tự chọn 

* Nêu gương cuối 

ngày- cuối tuần  

Chủ đề - Sự kiện  
Một số nghề trong xã 

hội  

Nghề truyền thống 

của địa phương  

Ngày hội của chú bộ 

đội  
Nghề bé ước mơ  

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5 tuổi B  

 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Trò chuyện 
Trò chuyện: Một số nghề 

phổ biến trong xã hội  

Trò chuyện: Nghề truyền 

thống của địa phương  

Trò chuyện: Ngày hội 

của các chú bộ đội  

Trò chuyện: Nghề bé 

ước mơ  

Hoạt động 

học 
T2 

Vận động 

Chạy liên tục 150m không 

hạn chế thời gian 

Vận động 

Trèo lên xuống 7 gióng 

thang 

Vận động 

Đi thay đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh 

Vận động 

Bật sâu 40- 45cm 

TCVĐ: Chuyền 



TC: Chuyền bóng  
 

TC: kéo co (MT5)  
 

TCVĐ: Chuyền bóng 

qua đầu (MT3)  
 

bóng qua đầu (MT2)  
 

T3 

Làm quen với toán 

Nhận biết, phân biệt khối 

cầu, khối trụ. (MT41)  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết nhóm có 8 đối 

tượng, chữ số 8 (MT35)  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết mối quan hệ 

hơn kém trong phạm vi 

8 (MT33)  
 

Văn học 

Truyện: "Hai anh 

em"  
 

T4 

Văn học 

Thơ: Cái bát xinh xinh( Áp 

dụng PPGD Steam) 

(MT62)  
 

Hoạt động tạo hình 

Nặn một số món ăn đặc 

sản của quê hương 

(MT108)  
 

Làm quen chữ viết 

Bé học chữ u, ư 

(MT72)  
 

Hoạt động tạo hình 

Cắt dán một số nghề 

từ họa báo(Đề tài) 

(MT105)  
 

T5 

Âm nhạc 

- NDC: Dạy hát: Tôi là đầu 

bếp 

- NDKH: Nghe: Tâm tình 

cô giáo mầm non 

TC: Ai nhanh nhất 

(MT101)  
 

Âm nhạc 

- NDC: Dạy hát: “ Lớn 

lên cháu lái máy cày” 

- NDKH: + NH: "Ngày 

mùa” 

+ TC: Khiêu vũ với bóng 

(MT101)  
 

Hoạt động khác 

Hoạt động trải nghiệm 

"Chúng tôi là chiến sĩ" 

phiên bản nhí.  
 

Âm nhạc 

NDTT: Dạy VĐ vỗ 

tay theo tiết tấu 

chậm: "Cô giáo 

miền xuôi" 

NDKH: Nghe hát: 

"Tâm tình cô giáo 

mầm non". 

TCÂN: Nghe giai 

điệu đoán tên bài 

hát. (MT102)  
 

T6 

Khám phá 

KPXH: Bé tìm hiểu một số 

Khám phá 

Một số đồ dùng dụng cụ 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ quà tặng chú bộ đội 

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ cái u, ư 



nghề (MT50)  
 

của một số nghề quen 

thuộc  
 

( Đề tài) (MT104)  
 

(MT73)  
 

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

* HĐ1: TC: Rồng rắn lên 

mây 

* HĐ2:Một số nghề bé biết 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT50)  
 

*HĐ1: Người đầu bếp tài 

ba 

*HĐ2:Trò chuyện về 

công việc của bác cấp 

dưỡng 

* HĐ3: Chơi tự do  
 

* HĐ1:Trò chơi: Nhảy 

lò cò 

* HĐ2:Điều chế xà 

phòng tắm từ thiên 

nhiên ( 5E) 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  
 

* HĐ1:TC: Chìm 

nổi 

*HĐ2:Bé chơi với 

màu nước( GA 5 E) 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT92)  
 

T3 

* HĐ1:TC: Thi đi nhanh 

*HĐ 2:Dạo chơi vườn cổ 

tích 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT55)  
 

* HĐ1:TC: Chìm nổi 

* HĐ2:Chơi với cát, nước 

* HĐ3: Chơi tự do  
 

* HĐ1:TC: Trời nắng, 

trời mưa 

* HĐ2":Lắng nghe âm 

thanh 

* HĐ 3: Chơi tự do  
 

* HĐ1: Trò chơi: 

Cua cắp 

* HĐ2:Chơi với lá  

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT108)  
 

T4 

*HĐ1:TC: Người tài xế 

giỏi 

*HĐ2:Bé làm nhà khoa 

học 

*HĐ3: Chơi tự do  
 

* HĐ1":TC: Vận động 

theo nhạc 

* HĐ2: Bé làm kem siêu 

tốc : ( GA 5e) 

* HĐ3: Chơi tự do  
 

* HĐ1:TC: Chìm nổi 

*HĐ2:Vật nào chìm, 

vật nào nổi 

* HĐ3: Chơi tự do  
 

* HĐ1:TC: Thi xem 

đội nào nhanh. 

*HĐ2: Thí nghiệm 

sóng thần. 

* HĐ3:Chơi tự do.  
 

T5 

* HĐ1:TC: Mèo đuổi 

chuột 

* HĐ2:Vườn rau của bé  

* HĐ3: Chơi tự do  
 

*HĐ1TC: Chuyền bóng 

qua đầu 

* HĐ2:Người làm vườn 

khéo léo  

* HĐ3: Chơi tự do  
 

Bé viếng nghĩa trang 

liệt sĩ  
 

* HĐ1:Trò chơi: 

Kéo co 

* HĐ2:Bác lao công 

tí hon 

* HĐ3: Chơi tự do  
 

T6 * HĐ1:TC: Tạo dáng nghề * HĐ1: Thi xem đội nào *HĐ 1:TC: Thi xem * HĐ1: TC: Tìm bạn 



nghiệp 

* HĐ2:Chơi với lá chuối  

* HĐ3: Chơi tự do  
 

nhanh 

* HĐ2: Xếp dép thành 

sản phẩm một số nghề  

*HĐ3: Chơi tự do  
 

bạn nào nhanh 

* HĐ 2:Thí nghiệm: 

Cốc nước úp ngược 

*HĐ 3: Chơi tự do  
 

kết đôi 

* HĐ2:Bé tập làm 

cô giáo 

* HĐ3: Chơi tự do  
 

Hoạt động chơi 

góc 

Hoạt động góc Một số 

nghề phổ biến trong xã hội  

Hoạt động góc: Nghề 

truyền thống của địa 

phương  

Hoạt động góc: Ngày 

hội của các chú bộ đội  

Hoạt động góc: 

Nghề bé ước mơ  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT9)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT9)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT9)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT9)  

Hoạt động 

chiều 

T2 

* HĐ 1:TC: Vuốt ve 

* HĐ 2:Làm bài tập trong 

sách BLQVT 

* HĐ 3: Chơi tự chọn 

* HĐ4:Nêu gương cuối 

ngày (MT35)  
 

* HĐ1:TC: Thi xem đội 

nào nhanh 

* HĐ2:Xếp chữ e, ê từ 

hạt gấc  

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT72)  
 

* HĐ1:TC: Chi chi 

chành chành 

* HĐ2:Chăm sóc da ( 

Áp dụng PPGD steam) 

* HĐ3: Chơi tự do 

* HĐ4:Nêu gương cuối 

ngày  
 

* HĐ1. TC: Dung 

dăng dung dẻ 

* HĐ2. Trò chuyện 

về nghề may 

* HĐ3 : Chơi tự 

chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT55)  
 

T3 

* HĐ1:TC: Trốn tìm 

* HĐ2:Chọn dụng cụ cho 

các nghề 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ 4:Nêu gương cuối 

ngày (MT50)  
 

* HĐ1:TC: Mèo đuổi 

chuột 

* HĐ2: Nghe đọc thơ: Bé 

làm bao nhiêu nghề 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT62)  
 

* HĐ1:Trò chơi: Bịt 

mắt bắt dê 

* HĐ2: Bé tập nói tên 

một số nghề bằng tiếng 

anh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  
 

*HĐ1: TCVĐ: Tập 

tầm vông 

*HĐ2: Bé kể về 

nghề mình mơ ước 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  
 

T4 
* HĐ1:Trò chơi: Vuốt ve 

*HĐ2:Làm bài tập trong 

* HĐ1:Trò chơi: Kéo cưa 

lừa xẻ 

* HĐ1:TC: Nói nhanh 

tên nghề 

*HĐ1: TC: Tạo 

dáng nghề nghiệp. 



vở tạo hình: Vẽ đồ dùng, 

dụng cụ nghề nông 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ 4: Nêu gương cuối 

ngày (MT104)  
 

* HĐ2:Giải câu đố về chủ 

đề 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT55)  
 

* HĐ2:Bé sưu tầm 

hình ảnh nghề của 

người thân 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  
 

*HĐ2: Bé với một 

số từ khái quát về 

các nghề. 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối tuần (MT54)  
 

T5 

* HĐ1:TC: Chóc cha, chóc 

chách 

*HĐ2:Kể truyện sáng tạo: 

3 chú lợn con 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  
 

* HĐ1:TC: Lộn cầu vồng 

* HĐ2: An toàn cho bé 

khi ở nhà  

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT57)  
 

* HĐ1: TC: Cua cắp 

* HĐ2: Xếp hột hạt 

thành chữ cái đã học 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT72)  
 

*HĐ1: TC: Chuyển 

trứng 

*HĐ2: Bé bóc trứng 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày  
 

T6 

* HĐ1: TC: Gieo hạt 

* HĐ2: Lau dọn sắp xếp 

giá đồ chơi 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

tuần  
 

*HĐ1:TC: Về đúng nhà 

*HĐ2:Làm trong vở: Bé 

làm quen với toán: Sắp 

sếp theo quy tắc 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ 4:Nêu gương cuối 

ngày- cuối tuần (MT39)  
 

*HĐ1: TC: Tạo dáng 

nghề nghiệp. 

* HĐ2:Lau dọn sắp 

xếp giá đồ chơi. 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

* HĐ4:Nêu gương cuối 

ngày - cuối tuần.  
 

*HĐ1: TC: Bóng 

tròn to 

*HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - tuần  
 

Chủ đề - Sự kiện  Một số nghề trong xã hội  
Nghề truyền thống của địa 

phương  

Ngày hội của chú bộ 

đội  
Nghề bé ước mơ  

  

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5 tuổi C  

 



Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng 

(MT55)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng 

(MT55)  

Đón trẻ (MT55)  

Thể dục sáng 

(MT55)  

MT55, 

MT1 

Trò chuyện 

Trò chuyện CĐ 

nhánh: Một số nghề 

phổ biến trong xã 

hội. (MT55)  

Trò chuyện CĐ 

nhánh: Nghề truyền 

thống của địa 

phương. (MT55)  

Trò chuyện CĐ 

nhánh: Ngày hội của 

chú bộ đội. (MT51)  

Trò chuyện CĐ 

nhánh: Nghề bé ước 

mơ. (MT55)  

MT55, 

MT51 

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

Chuyền bắt bóng qua 

đầu, qua chân 

TC: Cầu thủ giỏi. 

(MT4)  
 

Vận động 

Trèo lên xuống 7 

gióng thang 

TC: Ném xa (MT5)  
 

Vận động 

Bật nhảy từ trên cao 

xuống 40- 45cm. 

TC: Chuyền bóng 

qua đầu (MT2)  
 

Vận động 

Đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

TC: Ném xa (MT3)  
 

MT35, 

MT101, 

MT62, 

MT50, 

MT4, 

MT5, 

MT108, 

MT41, 

MT102, 

MT72, 

MT2, 

MT104, 

MT51, 

MT57, 

MT3, 

MT33, 

MT55, 

MT11, 

MT109 

T3 

Khám phá 

KPXH: Bé tìm hiểu 

một số nghề (MT50)  
 

Steam 

TH: Làm điện thoại 

có dây dẫn âm thanh. 

(MT108)  
 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ quà tặng chú bộ 

đội (ĐT) (MT104)  
 

Làm quen với toán 

Thêm bớt, so sánh số 

lượng trong phạm vi 

8 (MT33)  
 

T4 

Làm quen với toán 

Đếm đến 8, nhận biết 

nhóm có 8 đối tượng, 

nhận biết chữ số 8. 

(MT35)  
 

Làm quen với toán 

Phân biệt khối cầu, 

khối trụ. (MT41)  
 

Steam 

Bé làm kem siêu tốc 

(MT57)  
 

Rèn kĩ năng 

Bé làm món gỏi cuốn 

(MT11)  
 

T5 
Steam Âm nhạc Hoạt động khác Văn học 



Thơ: Cái bát xinh 

xinh (MT62)  
 

*NDC: VTTTTC: 

Lớn lên cháu lái máy 

cày 

*NDKH: + Nghe: 

Hạt gạo làng ta 

+ TC: Tai ai tinh 

(MT102)  
 

Hoạt động trải 

nghiệm "Chúng tôi là 

chiến sĩ" phiên bản 

nhí. (MT51)  
 

Truyện: Ba anh em 

(MT55)  
 

T6 

Âm nhạc 

- NDC: Dạy hát: Tôi 

là đầu bếp 

- NDKH: Nghe hát: 

Ngày mùa. 

- TC: Vòng tròn âm 

nhạc (MT101)  
 

Steam 

LQCC: u, ư (MT72)  
 

Văn học 

Thơ: Chú bộ đội 

hành quân trong 

mưa. (MT62)  
 

Âm nhạc 

Sinh hoạt văn nghệ 

cuối chủ đề (MT109)  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

*HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh. 

*HĐ2: Trò chuyện 

về nghề may. 

*HĐ3: Chơi tự do. 

(MT89)  
 

*HĐ1: TC: Chuyền 

bóng qua đầu. 

*HĐ2: Nghe âm 

thanh cuộc sống. 

*HĐ3: Chơi tự do. 

(MT55)  
 

*HĐ1: Giao lưu với 

lớp 5 tuổi B 

*HĐ2: TC: Cướp cờ 

*HĐ3: Chơi tự do. 

(MT55)  
 

*HĐ1: TC: Đua 

ngựa. 

*HĐ2: Bé làm bác 

lao công. 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  
 

MT89, 

MT55, 

MT108, 

MT11, 

MT51, 

MT7, 

MT105 
T3 

*HĐ1: TC: Thi đi 

nhanh. 

*HĐ2: Bé bảo vệ 

môi trường 

*HĐ3: Chơi tự do. 

(MT55)  

*HĐ1: TC: Kéo co. 

*HĐ2: Bé làm nhà 

khoa học 

*HĐ3: Chơi tự do. 

(MT55)  
 

*HĐ1: TC: Đua rết. 

*HĐ2: Bé làm bác 

nông dân. 

*HĐ3: Chơi tự do. 

(MT55)  
 

*HĐ1: TC: Đua rết. 

*HĐ2: Vẽ dụng cụ 

các nghề. 

*HĐ3: Chơi tự do. 

(MT7)  
 



 

T4 

*HĐ1: TC: Người tài 

xế giỏi. 

*HĐ2: Bé chơi với 

nam châm. 

*HĐ3: Chơi tự do. 

(MT55)  
 

*HĐ1: TC: Người 

đầu bếp tài ba. 

*HĐ2: Trò chuyện 

về công việc của bác 

cấp dưỡng 

*HĐ3: Chơi tự do. 

(MT11)  
 

*HĐ1: TC: Đi chợ. 

*HĐ2: Bé nhặt rau. 

*HĐ3: Chơi tự do. 

(MT55)  
 

*HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

*HĐ2: Thí nghiệm 

sóng thần 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  
 

T5 

*HĐ1: TC: Tạo dáng 

nghề nghiệp. 

*HĐ2: Chơi với lá 

chuối. 

*HĐ3: Chơi tự do. 

(MT108)  
 

*HĐ1: TC: Kẹp 

bóng sau lưng. 

*HĐ2: Bé làm bác 

lao công. 

*HĐ3: Chơi tự do. 

(MT55)  
 

*HĐ1: TC: Chuyển 

cát. 

*HĐ2: Trò chuyện 

về các chú bộ đội 

*HĐ3: Chơi tự do. 

(MT51)  
 

*HĐ1: TC: Cua cắp 

*HĐ2: Sáng tạo từ lá 

cây 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT105)  
 

T6 

*HĐ1: TC: Mèo đuổi 

chuột 

*HĐ2: Vườn rau của 

bé. 

*HĐ3: Chơi tự do. 

(MT55)  
 

*HĐ1: TC: Chìm 

nổi. 

*HĐ2: Chơi với cát, 

nước. 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT55)  
 

*HĐ1: Xếp sỏi thành 

trang phục của các 

chú bộ đội 

*HĐ2: TC: Về đúng 

trang phục 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT108)  
 

*HĐ1: TC: Nhảy ô 

tiếp sức 

*HĐ2: Trò chuyện 

về nghề trồng hoa. 

*HĐ3: Chơi tự do. 

(MT55)  
 

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc: CĐ 

nhánh: Một số nghề 

phổ biến trong xã hội 

(MT64)  

Hoạt động góc: CĐ 

nhánh: Nghề truyền 

thống của địa 

phương (MT66)  

Hoạt động góc: CĐ 

nhánh: Ngày hội của 

chú bộ đội (MT51)  

Hoạt động góc: CĐ 

nhánh: Nghề bé ước 

mơ (MT55)  

MT64, 

MT66, 

MT51, 

MT55 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT11)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT14)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT92)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT9)  

MT11, 

MT14, 



MT92, 

MT9 

Hoạt động chiều 

T2 

*HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh. 

*HĐ2: Xếp chữ b, d, 

đ từ hạt gấc 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT7)  
 

*HĐ1: TC: Vuốt ve. 

*HĐ2: Làm bài tập 

trong sách Làm quen 

với toán (Trang 19-

20) 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT35)  
 

*HĐ1: Bịt mắt bắt 

dê. 

*HĐ2: Thi hát dân 

ca. 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày. (MT55)  
 

*HĐ1: TC: Chóc cha 

chóc chách 

*HĐ2: Đọc cho trẻ 

nghe truyện "Bác sĩ 

chim". 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT55)  
 

MT7, 

MT55, 

MT104, 

MT69, 

MT39, 

MT35, 

MT33, 

MT16, 

MT8, 

MT54, 

MT73, 

MT62 

T3 

*HĐ1: TC: Hóa đá. 

*HĐ2: Chọn dụng cụ 

cho các nghề. 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày. (MT55)  
 

*HĐ1: TC: Mèo đuổi 

chuột 

*HĐ2: Nghe đọc 

thơ: Bé làm bao 

nhiêu nghề 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT55)  
 

*HĐ1: TC: Cướp cờ. 

*HĐ2: Làm bài tập 

trong vở LQVT 

(Trang 21, 23) 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày. (MT33)  
 

*HĐ1: TC: Về đúng 

nhà. 

*HĐ2: Làm bài tập 

trong vở LQVCC: 

bài u, ư. 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT73)  
 

T4 

*HĐ1: TC: Vuốt ve. 

*HĐ2: Làm bài tập 

trong vở tạo hình: Vẽ 

đồ dùng, dụng cụ 

nghề nông. 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày. (MT104)  
 

*HĐ1: TC: Động - 

tượng 

*HĐ2: An toàn cho 

bé khi ở nhà 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT55)  
 

*HĐ1: TC: Thượng 

đế cần. 

*HĐ2: Một số thói 

quen tốt trong ăn 

uống. 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT16)  
 

*HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa xẻ 

*HĐ2: Giải đố về 

một số nghề. 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT62)  
 

T5 *HĐ1: TC: Chóc *HĐ1: TC: Vũ điệu *HĐ1: TC: Tạo *HĐ1: TC: Nói 



cha, chóc chách. 

*HĐ2: Kể truyện 

sáng tạo: 3 chú lợn 

con 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày. (MT69)  
 

hóa đá. 

*HĐ2: Xem video 

quy trình sản xuất 

bánh đậu xanh, bánh 

gai. 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày. (MT55)  
 

dáng. 

*HĐ2: Làm quen 

nhảy dân vũ bài: Em 

đi bộ đội. 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT8)  
 

nhanh tên nghề. 

*HĐ2: Bé sưu tầm 

hình ảnh nghề của 

người thân. 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT55)  
 

T6 

*HĐ1: TC: Về đúng 

nhà. 

*HĐ2: Làm trong vở 

Làm quen với toán: 

Sắp xếp theo quy tắc. 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - cuối tuần 

(MT39)  
 

*HĐ1: TC: Nu na nu 

nống 

*HĐ2: Lau dọn và 

sắp xếp đồ dùng 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - cuối tuần 

(MT55)  
 

*HĐ1: TC: Bịt mắt 

bắt dê 

*HĐ2: Bé tập nói tên 

một số nghề bằng 

tiếng anh 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - cuối tuần 

(MT54)  
 

*HĐ1: TC: Tập tầm 

vông 

*HĐ2: Lau dọn và 

sắp xếp đồ dùng 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - cuối tuần 

(MT55)  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Một số nghề trong xã 

hội  

Nghề truyền thống 

của địa phương  

Ngày hội của chú bộ 

đội  
Nghề bé ước mơ  

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5 tuổi D  

 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Đón trẻ, thể dục sáng Đón trẻ (MT64)  Đón trẻ (MT8)  Đón trẻ (MT69)  Đón trẻ (MT69)  



Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng (MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện: Chủ đề 

nhánh: " Một số nghề 

phổ biến trong xá 

hội" (MT50)  

Trò chuyện: Chủ đề 

nhánh: " Nghề 

truyền thống của địa 

phương" (MT51)  

Trò chuyện: Chủ đề 

nhánh: " Ngày hội của 

chú bộ đội" (MT51)  

Trò chuyện: Chủ đề 

nhánh: " Nghề bé mơ 

ước" (MT55)  

Hoạt động 

học 

T2 

Vận động 

Thể dục: Trèo lên 

xuống 7 gióng thang 

TCVĐ: Đội cát 

(MT5)  

Vận động 

- TDKN: -Bật nhảy 

từ trên cao xuống 

(40- 45cm) 

- TC: Chuyền bóng 

(MT2)  

Vận động 

Đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

- TCVĐ: Ném vòng 

vào cột (MT4)  

Vận động 

- TDKN: Chạy liên 

tục 150m không hạn 

chế thời gian 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng qua đầu (MT5)  

T3 

Làm quen với toán 

Sắp xếp theo quy tắc 

1-1-1 (MT39)  

Âm nhạc 

NDTT: DH: Lớn lên 

cháu lái máy cày 

NDKH: NH: Hạt 

gạo làng ta 

TC: Sol mi (MT101)  

Âm nhạc 

NDC:VĐTN: Chú bộ 

đội 

NDKH: NH: Màu áo 

chú bộ đội 

TC: Tai ai thính 

(MT102)  

Hoạt động tạo hình 

: Nặn cái bát( Đề tài) 

(MT108)  

T4 

Steam 

Bé làm kem siêu tốc 

(MT55)  

Steam 

Làm quen chữ cái U, 

Ư (MT72)  

Làm quen với toán 

Đếm đến 8, nhận biết 

nhóm có 8 đối tượng, 

nhận biết chữ số 8. 

(MT35)  

Steam 

Cách sử dụng một số 

loại dao (MT57)  

T5 

Văn học 

Thơ “Làm nghề như 

bố”. (MT62)  

Steam 

KHÁM PHÁ MÀU 

SẮC (MT55)  

Rèn kĩ năng 

Hoạt động trải 

nghiệm "Chúng tôi là 

chiến sĩ" phiên bản 

Văn học 

Truyện: Ai đáng 

khen nhiều hơn 

(MT55)  



nhí. (MT51)  

T4 

* HĐ1: Trò chơi: 

Mèo và chim sẻ 

* HĐ2: Tìm hiểu về 

vườn rau  

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT54)  

* HĐ1: Trò chơi: 

Cua cắp 

* HĐ2: Bé với bảng 

màu 

* HĐ3: Chơi tự do  

* HĐ1: Trò chơi: Kéo 

mo cau 

* HĐ2: Làm mũ từ lá 

cây 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT105)  

* HĐ1:TCVĐ: Thi 

xem đội nào nhanh 

*HĐ 2: Bé làm pháo 

đất 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT7)  

T5 

* HĐ1: TC: Thi đi 

nhanh 

* HĐ2: Bé bảo vệ 

môi trường 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT89)  

* HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

* HĐ2: Bé xây nhà  

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT7)  

* Viếng nghĩa trang 

liệt sĩ phường Tân 

Hưng. (MT51)  

* HĐ1: T/C “ Mèo 

đuổi chuột”  

* HĐ2: Chơi với lá 

* HĐ 3: Chơi tự do: 

(MT55)  

T6 

* HĐ1: TC: Chạy 

tiếp cờ 

* HĐ2: Bé chơi với 

sỏi. 

* HĐ3: Chơ tự do 

(MT7)  

* HĐ 1: TC: Bóng 

tròn to 

* HĐ2: Bé làm bác 

nông dân vui vẻ. 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT50)  

* HĐ1: - TC: Nhảy 

theo nhạc ông già 

Noel 

* HĐ2: - Tổ chức 

ngày Merry christmas 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT51)  

*HĐ1:TC: Bác thợ 

săn giỏi. 

*HĐ2: Dạo chơi 

vườn cổ tích 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT54)  

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc: Chủ 

đề nánh: " Một số 

nghề phổ biến trong 

xã hội" (MT92)  

Hoạt động góc: Chủ 

đề nhánh: Nghề 

truyền thống của địa 

phương (MT92)  

Hoạt động góc: Chủ 

đề nhánh: " Ngày hội 

của chú bộ đội" 

(MT55)  

Hoạt động góc: Chủ 

đề nhánh: "Nghề bé 

mơ ước" (MT92)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

Hoạt động: Ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT11)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT14)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT9)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT11)  

Hoạt động 

chiều 
T2 

* HĐ1: TC: Bịt mắt 

bắt dê 

*HĐ2: LQBH: Tôi là 

* HĐ1: TC: Ô ăn 

quan 

* HĐ2: Giải câu đố 

* HĐ1: TC: Rồng rắn 

*HĐ2: Làm bài trong 

vở: LQVT qua các 

*HĐ 1:TC: Đua rết 

*HĐ 2:Xem video: 

Quy trình sản xuất 



đầu bếp 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT101)  

trong chủ đề 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT55)  

con số( Trang 16) 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT35)  

bánh đậu xanh 

*HĐ 3:Chơi tự chọn 

*HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  

T3 

* HĐ1:TC: Trồng nụ 

trồng hoa 

* HĐ2: Xem vi deo 

trò chuyện về quy 

trình làm gốm sứ 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT7)  

* HĐ1: TC: Tập làm 

cô giáo. 

* HĐ2: Tìm sự khác 

nhau giữa 2 bức 

tranh dụng cụ của 

nghề giáo viên. 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn. 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày: (MT50)  

* HĐ1 : TC : Nu na 

nu nống 

* HĐ2: Trò chơi ôn 

chữ cái u, ư 

* HĐ3: Chơi tự chọn. 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày. (MT72)  

* HĐ1: TC: Tạo 

dáng nghề 

* HĐ2: Ghép thành 

cặp những đối tượng 

có liên quan (Sách 

toán trang 6,7) 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT39)  

T4 

* HĐ1: Trò chơi: 

Vuốt ve 

* HĐ2: An toàn cho 

bé khi ở nhà 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  

* HĐ1: TC Miệng 

xinh 

* HĐ2: Làm khẩu 

trang từ khăn khô  

* HĐ3: Chơi tự 

chọn: 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày: (MT7)  

*HĐ1. Trò chơi: Lộn 

cầu vồng 

*HĐ2: Làm sách số 

về sản phẩm nghề 

nông 

*HĐ3. Chơi tự chọn:  

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT105)  

*HĐ1:TC: Miệng 

xinh 

* HĐ2: Bé nói lời 

hay 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT55)  

T5 

* HĐ1: T/C: Lộn cầu 

vồng 

* HĐ2: Một số thói 

quen tốt trong ăn 

uống. 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT14)  

* HĐ1: TC: Nhảy 

vào nhảy ra 

* HĐ2: Nghe đọc 

truyện "Sự tích quả 

dưa hấu" 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn:  

* HĐ4: Nêu gương 

*HĐ 1: TC: Vũ điệu 

hóa đá. 

*HĐ 2: Xem video 

quy trình sản xuất 

bánh bánh gai. 

*HĐ 3: Chơi tự chọn. 

*HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày. (MT89)  

* HĐ1:TC: Tập tầm 

vông 

* HĐ2: Kể chuyện 

theo tranh: Cô giáo 

của em 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT66)  



cuối ngày (MT66)  

T6 

* HĐ1: TC: Vuốt ve 

* HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần 

(MT55)  

* HĐ1: TC: Mèo và 

chim sẻ 

* HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

* HĐ3:Chơi tự chọn  

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần 

(MT7)  

* HĐ1: Đan xen TC 

và ôn số 5,6,7 

* HĐ2: Chơi tự chọn. 

*HĐ3. Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần: 

(MT35)  

* HĐ1: TC: Tập tầm 

vông 

* HĐ2:Xem video về 

nghề chăm sóc sắc 

đẹp. 

*HĐ 3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần 

(MT7)  

Chủ đề - Sự kiện  
Một số nghề trong xã 

hội  

Nghề truyền thống 

của địa phương  

Ngày hội của chú bộ 

đội  
Nghề bé ước mơ  

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12  LỚP 5 tuổi E  

Tên giáo viên: Lớp 5 tuổi E  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Đón trẻ, thể dục sáng 
Đón trẻ (MT55) 

Thể dục sáng (MT1) 

Đón trẻ (MT55) 

Thể dục sáng (MT55) 

Đón trẻ (MT55) 

Thể dục sáng (MT55) 

Đón trẻ (MT55) 

Thể dục sáng (MT55) 

Trò chuyện 

Trò chuyện (một số 

nghề trong xã hội) 

(MT55) 

Trò chuyện (Nghề 

truyền thống của điạ 

phương) (MT50) 

Trò chuyện ( Ngày hội 

của chú bộ đội) 

(MT51) 

Trò chuyện: (Nghề bé 

ước mơ) (MT55) 

Hoạt động học T2 

Vận động 

- Đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

- TC: Ném vòng vào 

Vận động 

- Bật nhảy từ trên cao 

xuống (40- 45cm) 

- TC: Chuyền bóng 

Vận động 

- Trèo lên xuống 7 

gióng thang 

- TC: Ném trúng 

Vận động 

- Chạy liên tục 150m 

không hạn chế thời 

gian. 



cột (MT3) 
 

(MT2) 
 

đích(MT5) 
 

- TC: Kéo co. (MT4) 
 

T3 

Làm quen với toán 

Nhận biết nhóm có 8 

đối tượng, chữ số 

8(MT35) 
 

Làm quen với toán 

TH: Làm điện thoại có 

dây dẫn âm 

thanh(MT55) 
 

Làm quen với toán 

LQVT: Phân biệt khối 

cầu, khối trụ. (MT41) 
 

Làm quen với toán 

Sắp xếp theo quy tắc 1-

1-1 (MT39) 
 

T4 

Làm quen chữ viết 

LQCC: u,ư.(MT72) 
 

Hoạt động tạo hình 

Nặn một số món ăn đặc 

sản của quê 

hương(MT108) 
 

Văn học 

Thơ: Chú bộ đội hành 

quân trong 

mưa(MT62) 
 

Văn học 

Thơ: Cái bát xinh 

xinh.(MT66) 
 

T5 

Âm nhạc 

Âm nhạc 

- NDC: Dạy hát: Tôi là 

đầu bếp 

- NDKH: Nghe: Tâm 

tình cô giáo mầm non 

- TC: Ai nhanh nhất 

(MT101) 
 

Văn học 

Truyện: Hai anh em 

(MT69) 
 

Hoạt động tạo hình 

Cắt dán một số nghề từ 

họa báo (MT105) 
 

Âm nhạc 

NDTT : DVĐ: Cháu 

hát về đảo xa 

NDKH: NH: Cảm ơn 

chú bộ đội 

T/c:Vòng tròn tiết tấu 

(MT102) 
 

T6 

Steam 

Làm lọ hương 

thơm(Áp dụng PP 

Steam)(MT108) 
 

Làm quen với toán 

LQVT: Thêm bớt, so 

sánh trong phạm vi 8 

(MT35) 
 

Khám phá 

KPKH: Bé tìm hiểu về 

muối (MT55) 
 

Âm nhạc 

Sinh hoạt văn nghệ 

cuối chủ đề(MT109) 
 

Hoạt động ngoài T2 * HĐ1: Trò chơi: Mèo *HĐ1: Trò chơi: Mèo * HĐ1: Trò chơi: * Trò chơi: Đong nước 



trời * HĐ 2: Tìm hiểu về 

vườn rau 

*HĐ3: Chơi tự 

do(MT55) 
 

đuổi chuột 

*HĐ2: Tìm hiểu về bầu 

trời mùa đông 

* HĐ3: Chơi tự 

do(MT55) 
 

Chồng nụ chồng hoa 

* HĐ2: Tìm hiểu về 

chú bộ đội 

* HĐ3: Chơi tự 

do(MT51) 
 

* Túi nước diệu kỳ 

 

T3 

* HĐ1: Trò chơi: Kẹp 

bóng  

* HĐ2: Bé làm bác lao 

công 

*HĐ3: Chơi tự 

do(MT16) 
 

* HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

*HĐ2: Bé xây nhà 

* HĐ3: Chơi tự 

do(MT55) 
 

* HĐ1: Xếp sỏi thành 

trang phục của các chú 

bộ đội 

*HĐ2 : TC: Về đúng 

trang phục 

* HĐ3: Chơi tự 

do(MT108) 
 

* HĐ1:TC:Mèo đuổi 

chuột 

* HĐ2: Vẽ dụng cụ các 

nghề 

* HĐ3: Chơi tự 

do(MT104) 
 

T4 

* HĐ1: TC: Đua rết 

* HĐ2: Bé tìm hiểu sản 

phẩm một số nghề 

* HĐ3: Chơi tự 

do(MT55) 
 

* HĐ1: TC: Đua rết 

* HĐ2: Trò chuyện về 

nghề của bố mẹ 

* HĐ3: Chơi tự 

do(MT55) 
 

Viếng nghĩa trang liệt 

sĩ phường Tân 

Hưng(MT51) 
 

*HĐ1: TC: Đong nước 

*HĐ2: Thí nghiệm: 

Pháo hoa nở trong 

nước 

*HĐ3: Chơi tự do 

 

T5 

*HĐ1: TC: Tạo dáng 

*HĐ2: Chơi với lá 

chuối 

*HĐ3: Chơi tự 

do(MT55) 
 

* HĐ1: Bé làm bác 

nông dân vui vẻ. 

* HĐ 2: TC: Chơi đồ 

* HĐ 3: Chơi tự 

do(MT55) 
 

* HĐ1: TC: Chuyển 

cát. 

* HĐ2: Trò chuyện về 

các chú bộ đội 

* HĐ3: Chơi tự 

do.(MT51) 
 

* HĐ1: TC: Thi đi 

nhanh 

* HĐ2: Bé tuốt rau 

ngót 

* HĐ3. Chơi tự 

do(MT55) 
 

T6 

* HĐ1: TC: Chuyền 

bóng qua đầu 

* HĐ2: Nghe âm thanh 

* HĐ1: TC: Chuyển 

hột hạt. 

* HĐ2: Xếp hột hạt 

* HĐ1: Trò chơi; Rồng 

rắn lên mây 

* HĐ2: Sự kỳ diệu của 

*HĐ1: TC: Đua rết 

*HĐ2: Quan sát vườn 

rau(MT55) 



cuộc sống 

* HĐ3: Chơi tự 

do(MT4) 
 

thành chữ cái đó học. 

* HĐ3: Chơi tự 

do(MT7) 
 

muối 

* HĐ3: Chơi tự 

do(MT55) 
 

 

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc ( Một số 

nghề trong xã hội) 

(MT92) 

Hoạt động góc( nghề 

truyền thống của địa 

phương) (MT55) 

Hoạt động góc (Ngày 

hội của chú bộ đội) 

(MT51) 

Hoạt động góc( Nghề 

bé ước mơ) (MT55) 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 
Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT14) 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT9) 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT9) 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT11) 

Hoạt động chiều 

T2 

* HĐ1: TC: Ô ăn quan 

* HĐ 2: Giải câu đố 

trong chủ đề 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4; Nêu gương cuối 

ngày(MT89) 
 

*HĐ1: TC: Vuốt ve 

*HĐ2: An toàn cho bé 

khi ở nhà 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày(MT16) 
 

* HĐ1. TC: Lộn cầu 

vồng. 

* HĐ2. LBT trong vở 

tạo hinh 

* HĐ3. Chơi tự chọn. 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày(MT55) 
 

*HĐ1. TC: Lớp học 

vui 

*HĐ2. Dạy cách gấp 

quần áo, thực hành cài 

và cởi cúc áo. 

*HĐ3. Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương cuối 

ngày.(MT7) 
 

T3 

* HĐ1: T/C: Vuốt ve 

* HĐ2: Bé sao chép tên 

mình 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày(MT7) 
 

*HĐ1: Trò chơi: Vuốt 

ve 

*HĐ2: Làm bài tập 

trong vở tạo hình: Vẽ 

đồ dùng, dụng cụ nghề 

nông 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày(MT104) 
 

* HĐ1: TC: Chóc cha 

chóc chách 

* HĐ2: Đọc cho trẻ 

nghe truyện"Ba anh 

em" 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày(MT55) 
 

* HĐ1: TC: chóc cha 

chóc chách 

* HĐ2: Làm bài tập 

trong vở BLQCC: Bài 

u, ư 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày(MT73) 
 

T4 
* HĐ1: TC: Vuốt ve 

* HĐ2: Làm bài tập 

* HĐ1: TC: Nhảy vào 

nhảy ra 

* HĐ1 : TC : Thi xem 

đội nào nhanh 

* HĐ1: TC: Hãy làm 

theo tôi 



giúp bé làm quen với 

số: số 6 

* HĐ 3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày(MT33) 
 

* HĐ2: Nghe đọc 

truyện "Sự tích quả dưa 

hấu" 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày(MT64) 
 

* HĐ2: Bé làm món 

bắp rang bơ 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày.(MT55) 
 

* HĐ2: Bé gói bánh 

đậu xanh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày.(MT57) 
 

T5 

* HĐ1: T/C : Trồng nụ 

trồng hoa 

* HĐ2: Quy trình sản 

xuất gốm sứ 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4:Nêu gương cuối 

ngày(MT55) 
 

* HĐ1 : TC : Bóng 

tròn to 

* HĐ2: Trò chơi ôn 

chữ cái u, ư 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày.(MT72) 
 

- Tổ chức ngày hội thể 

thao (MT8) 
 

- TC: Kéo co 

- Làm bài tập trong vở 

BLQVT qua các con số 

( Trang 16) (MT33) 
 

T6 

* HĐ1:TC: Mát xa tình 

bạn 

* HĐ2. Lao động vệ 

sinh 

* HĐ3. Chơi tự chọn: 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày, tuần(MT55) 
 

* HĐ1: TC: Đua 

thuyền 

* HĐ 2: Ôn số 5,6,7 

* HĐ3: Chơi tự chọn. 

* HĐ3. Nêu gương 

cuối ngày, tuần(MT35) 
 

* HĐ1:Trò chơi: Bịt 

mắt bắt dê 

* HĐ2: Bé tập nói tên 

một số nghề bằng tiếng 

anh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày(MT54) 
 

* HĐ1.TC: Rồng rắn 

* HĐ2: Lao động vệ 

sinh lớp học.  

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày, tuần(MT7) 
 

Chủ đề - Sự kiện 
Một số nghề trong xã 

hội 

Nghề truyền thống của 

địa phương 
Ngày hội của chú bộ đội Nghề bé ước mơ 

 


